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THÔNG TƯ

Hướng dẫn một số nội dung về công tác thống kê của Ngành Tư pháp


Căn cứ Luật Thống kê ngày 17 tháng 6 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 40/2004/NĐ-CP ngày 13 tháng 2 năm 2004 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thống kê;

Căn cứ Nghị định số 22/2013/NĐ-CP ngày 13/3/2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tư pháp;
Căn cứ Nghị định số 03/2010/NĐ-CP ngày 13 tháng 01 năm 2010 của Chính phủ quy định nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức thống kê Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; 

Bộ Tư pháp hướng dẫn một số nội dung về công tác thống kê của Ngành Tư pháp như sau: 

Chương I 

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh 
1. Thông tư này hướng dẫn về chế độ báo cáo thống kê; điều tra thống kê; công bố và sử dụng thông tin thống kê; kiểm tra việc thực hiện công tác thống kê của Ngành Tư pháp trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ của Bộ Tư pháp.

2. Hoạt động thống kê thuộc phạm vi điều chỉnh của Thông tư này bao gồm các lĩnh vực sau: 

a) Xây dựng và ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

b) Thẩm định dự thảo văn bản quy phạm pháp luật;

c) Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật; 

d) Rà soát văn bản quy phạm pháp luật; 

e) Theo dõi thi hành pháp luật;


g) Hộ tịch; 

h) Quốc tịch;

i) Chứng thực;

k) Nuôi con nuôi;

l) Luật sư; 

m). Công chứng; 

n) Giám định tư pháp; 

o) Bán đấu giá tài sản;

p) Lý lịch tư pháp; 
q) Phổ biến, giáo dục pháp luật; 

r) Hòa giải ở cơ sở;

s) Trợ giúp pháp lý;

t) Đăng ký giao dịch bảo đảm.

3. Công tác thống kê trong lĩnh vực Thi hành án dân sự thực hiện theo quy định tại Thông tư thống kê của Bộ Tư pháp.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

Thông tư này áp dụng đối với các đối tượng sau:

a) Các cơ quan, tổ chức thuộc Bộ Tư pháp;

b) Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;

c) Ủy ban nhân dân các cấp;

d) Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi chung là Sở Tư pháp); 

đ) Phòng Tư pháp huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh;

e) Các tổ chức hành nghề luật sư, công chứng;
g) Các tổ chức bán đấu giá tài sản, giám định tư pháp;

h) Các cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan lãnh sự của Việt Nam ở nước ngoài (sau đây gọi chung là cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài);

i. Các tổ chức đăng ký giao dịch bảo đảm;
k. Các tổ chức thực hiện trợ giúp pháp lý.

l. Các cơ quan, tổ chức khác có liên quan theo quy định của pháp luật.

Điều 3. Thông tin thống kê

1. Thông tin thống kê Ngành Tư pháp bao gồm số liệu thống kê và bản phân tích các số liệu đó.

2. Thông tin thống kê Ngành Tư pháp được thu thập chủ yếu bằng các hình thức sau:

a) Báo cáo thống kê; 

b) Điều tra thống kê.

3. Báo cáo thống kê gồm: báo cáo thống kê cơ sở và báo cáo thống kê tổng hợp. Mỗi loại báo cáo bao gồm báo cáo thống kê định kỳ và báo cáo thống kê đột xuất.

Điều tra thống kê, gồm điều tra theo kế hoạch và điều tra đột xuất.

Điều 4. Các hành vi bị nghiêm cấm 

Nghiêm cấm các hành vi sau trong hoạt động thống kê của ngành Tư pháp:

1. Không thực hiện hoặc cản trở việc thực hiện chế độ báo cáo thống kê;

2. Khai man thông tin; báo cáo, công bố thông tin thống kê sai sự thật;

3. Các hành vi khác vi phạm pháp luật về thống kê.

Chương II

CHẾ ĐỘ BÁO CÁO THỐNG KÊ 

Mục 1

Quy định chung

Điều 5. Nguyên tắc báo cáo thống kê 

1.  Bảo đảm tính trung thực, khách quan, chính xác, đầy đủ, kịp thời của hoạt động thống kê; 

2. Bảo đảm tính thống nhất về phương pháp tính, đơn vị tính, kỳ hạn báo cáo và thời điểm lấy số liệu thống kê;

3. Bảo đảm thực hiện đúng thẩm quyền báo cáo thống kê;

4. Chế độ báo cáo bảo đảm không trùng lặp, chồng chéo giữa các kênh thông tin báo cáo đang áp dụng.
Điều 6. Về thể thức báo cáo thống kê 

1. Báo cáo thống kê thực hiện theo biểu mẫu ban hành kèm theo Thông tư này, gồm các thông tin cụ thể về tên biểu báo cáo thống kê; tên cơ quan, tổ chức, thực hiện báo cáo và nhận báo cáo; kỳ báo cáo; nội dung báo cáo; đơn vị tính; ngày tháng thực hiện báo cáo; họ tên, chữ ký của người lập biểu báo cáo, người kiểm tra biểu; họ tên, chữ ký của thủ trưởng cơ quan, tổ chức báo cáo, đóng dấu theo quy định và các nội dung khác có liên quan. 

2. Việc thuyết minh (chú thích) nhằm làm rõ hơn các thông tin có liên quan đến số liệu thống kê nêu trong các báo cáo thống kê và các thông tin khác có liên quan đến việc thực hiện chế độ báo cáo thống kê quy định tại Thông tư này được lựa chọn thể hiện theo một hoặc kết hợp các hình thức sau:

a) Ghi trực tiếp tại vị trí cuối cùng bên ngoài khung biểu mẫu báo cáo thống kê, phía trên của phần chữ ký nêu tại khoản 1 Điều này (trong trường hợp nội dung chú thích không nhiều).

b) Thể hiện dưới hình thức Công văn (theo mẫu chi tiết quy định tại Phụ lục số ..... kèm theo Thông tư này). 

Điều 7. Phương thức báo cáo

Báo cáo thống kê cơ sở được thực hiện đồng thời bằng hình thức văn bản và bằng tệp dữ liệu điện tử.  

1. Báo cáo bằng văn bản là báo cáo chính thức và phải có chữ ký, đóng dấu xác nhận của Thủ trưởng cơ quan, tổ chức thực hiện chế độ báo cáo và gửi theo đường bưu điện hoặc fax. 

2. Tệp dữ liệu điện tử được gửi để báo cáo phải là bản có cùng nội dung với báo cáo bằng văn bản đã có chữ ký xác nhận của Thủ trưởng cơ quan, tổ chức, cá nhân thực hiện chế độ báo cáo. Thủ trưởng cơ quan, tổ chức, cá nhân thực hiện chế độ báo cáo phải chịu trách nhiệm về tính chính xác của số liệu trong báo cáo bằng tệp dữ liệu điện tử. Hộp thư điện tử sử dụng để gửi tệp dữ liệu phải là hộp thư điện tử đã được cơ quan, tổ chức, cá nhân thực hiện chế độ báo cáo đăng ký trước với cơ quan, tổ chức nhận báo cáo.

Điều 8. Kỳ báo cáo, thời điểm lấy số liệu báo cáo, thời hạn báo cáo, phạm vi báo cáo đối với báo cáo thống kê định kỳ
1. Báo cáo thống kê định kỳ được lập theo định kỳ sáu tháng và 01 năm. 

2. Thời điểm lấy số liệu báo cáo

Phương án 1: 
a) Kỳ báo cáo thống kê 6 tháng sơ bộ (ước tính), thời điểm lấy số liệu từ ngày 01 tháng 01 đến ngày 30 tháng 4 hàng năm. 

b) Kỳ báo cáo thống kê hàng năm:

 Báo cáo thống kê lần I (phục vụ hoạt động tổng kết công tác tư pháp hàng năm) thời điểm lấy số liệu thống kê  từ 01/01 đến 31/10 hàng năm; 
Báo cáo chính thức năm:  thời điểm lấy số liệu thống kê  từ 01/01 đến 31/12  hàng năm. 

Phương án 2: 
a) Kỳ báo cáo thống kê 6 tháng, thời điểm lấy số liệu từ ngày 01 tháng 10 năm trước đến ngày 31 tháng 3 năm sau. 

b) Kỳ báo cáo thống kê 12 tháng, thời điểm lấy số liệu từ ngày 01 tháng 10 năm trước đến ngày 30 tháng 9 năm sau. 

c) Kỳ báo cáo thống kê tròn năm dương lịch, thời điểm lấy số liệu từ ngày 01 tháng 01 đến ngày 31 tháng 12 hàng năm. 

3. Thời hạn báo cáo

Phương án 1:

a) Thời hạn thực hiện  báo cáo thống kê cơ sở theo quy định của Thông tư này là không quá 08 ngày kể từ ngày chốt số liệu báo cáo thống kê.

b) Thời hạn nhận báo cáo thống kê tổng hợp theo quy định của Thông tư này cách nhau không quá 12 ngày đối với mỗi cấp báo cáo. 

Ví dụ 1: Đối với báo cáo thống kê trong lĩnh vực kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật, nếu thời điểm chốt số liệu thống kê hàng năm lần 1 là 30/10 thì thời hạn nhận báo cáo của các cấp như sau:

+ Ủy ban nhân dân cấp huyện (Phòng Tư pháp) nhận báo cáo của Ủy ban nhân dân cấp xã chậm nhất là ngày 08/11 hàng năm;

+ Ủy ban nhân dân cấp tỉnh (Sở Tư pháp) nhận báo cáo của Ủy ban nhân dân cấp huyện  (Phòng Tư pháp) chậm nhất là ngày 20/11 hàng năm;

+ Bộ Tư pháp nhận báo cáo của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh (Sở Tư pháp) chậm nhất là ngày 30/11 hàng năm.
Ví dụ 2: Đối với báo cáo thống kê trong lĩnh vực quản lý luật sư, công chứng, nếu thời điểm chốt số liệu thống kê hàng năm lần 1 là 30/10 thì thời hạn nhận báo cáo của các cấp như sau:

+ Ủy ban nhân dân cấp tỉnh (Sở Tư pháp) nhận báo cáo của các tổ chức hành nghề luật sư, công chứng chậm nhất là ngày 08/11 hàng năm;

+ Bộ Tư pháp nhận báo cáo của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh (Sở Tư pháp) chậm nhất là ngày 30/11 hàng năm.
c) Đối với cấp nhận báo cáo thống kê tổng hợp cuối cùng (Bộ Tư pháp), thời hạn nhận báo cáo không quá 30 kể từ ngày kết thúc kỳ báo cáo. Riêng báo cáo thống kê chính thức hàng năm thì thời điểm Bộ Tư pháp nhận báo cáo chậm nhất là 20 tháng 3 của năm sau năm báo cáo. 

d) Thời gian nhận báo cáo thống kê định kỳ của mỗi cấp báo cáo được quy định cụ thể tại góc trên cùng, bên trái của từng biểu mẫu báo cáo thống kê ban hành kèm theo Thông tư này. 

4. Phạm vi báo cáo và việc ước tính số liệu thống kê (quy định trong trường hợp thời điểm lấy số liệu báo cáo theo phương án 1)

a) Hàng năm, trên cơ sở quy định về chế độ báo cáo thống kê định kỳ và các biểu mẫu kèm theo quy định tại Thông tư này, Bộ Tư pháp (Vụ Kế hoạch – Tài chính) sẽ có văn bản hướng dẫn cụ thể về phạm vi nội dung báo cáo định kỳ 6 tháng sơ bộ để phục vụ hoạt động sơ kết công tác Tư pháp.

b) Việc ước tính số liệu thống kê tròn trong kỳ báo cáo đối với báo cáo định kỳ 6 tháng và báo cáo hàng năm lần I  do Bộ Tư pháp (Vụ Kế hoạch – Tài chính phối hợp với Văn phòng Bộ và các đơn vị thuộc Bộ) chủ trì, hướng dẫn thực hiện.
Điều 9. Báo cáo thống kê đột xuất

1. Báo cáo thống kê đột xuất được thực hiện để giúp cơ quan yêu cầu báo cáo cập nhật thông tin phát sinh mà các thông tin trong báo cáo thống kê định kỳ không đáp ứng được, nhằm phục vụ yêu cầu quản lý của Bộ Tư pháp hoặc để phục vụ yêu cầu của cơ quan cấp trên. 

2. Báo cáo thống kê đột xuất được thực hiện theo yêu cầu bằng văn bản của Bộ Tư pháp có chữ ký của Lãnh đạo Bộ hoặc Thủ trưởng đơn vị  được ủy quyền ký trên cơ sở phê duyệt của lãnh đạo Bộ Tư pháp. 

3. Kết cấu, nội dung, phương thức, kỳ hạn báo cáo, thời điểm lấy số liệu, thời hạn báo cáo thống kê đột xuất, nơi nhận báo cáo và các nội dung khác có liên quan được quy định tại văn bản của cơ quan có thẩm quyền yêu cầu báo cáo.

Điều 10. Trách nhiệm chung của cơ quan, tổ chức thực hiện báo cáo và nhận báo cáo
Các cơ quan, tổ chức thực hiện báo cáo và nhận báo cáo có trách nhiệm: 

1. Thực hiện đầy đủ, đúng hạn, đúng thẩm quyền chế độ báo cáo thống kê;

2. Chịu trách nhiệm về tính chính xác, khách quan, trung thực của số liệu báo cáo; 

3. Tổ chức, chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc, tự kiểm tra việc thực hiện chế độ báo cáo thống kê của cơ quan, tổ chức mình và kiểm tra việc thực hiện chế độ báo cáo thống kê của các cơ quan, tổ chức khác theo thẩm quyền.

4. Kịp thời chỉnh lý, bổ sung những thông tin thống kê còn thiếu và còn sai sót trong báo cáo thống kê. 

5. Các trách nhiệm khác theo quy định của pháp luật và quy định tại Thông tư này.

Điều 11. Chỉnh lý, bổ sung thông tin thống kê 

1. Việc chỉnh lý, bổ sung báo cáo thống kê được áp dụng trong trường hợp số liệu thống kê trong báo cáo bằng văn bản còn thiếu hoặc chưa đảm bảo tính chính xác, hợp lý.

2. Việc chỉnh lý, bổ sung báo cáo thống kê được thực hiện bằng văn bản, trong đó ghi rõ thời gian lập báo cáo và có chữ ký, đóng dấu của Thủ trưởng cơ quan, tổ chức nơi lập báo cáo thống kê.

3. Văn bản chỉnh lý, bổ sung thông tin thống kê phải được gửi đến cơ quan, tổ chức nhận báo cáo trước thời điểm cơ quan, tổ chức nhận báo cáo thống kê gửi báo cáo thống kê lên cấp cao hơn theo quy định.

4. Trường hợp cơ quan, tổ chức, cá nhân thực hiện chế độ báo cáo không tiến hành hoặc không kịp điều chỉnh, bổ sung thông tin thống kê theo yêu cầu của cơ quan, tổ chức nhận báo cáo thì phần thông tin đó trên báo cáo thống kê tổng hợp chung được để trống và phải được ghi chú rõ trong báo cáo của cơ quan, tổ chức nhận báo cáo.

Điều 12. Kiểm tra việc thực hiện công tác thống kê

1. Kiểm tra việc thực hiện công tác thống kê của Ngành Tư pháp thuộc phạm vi điều chỉnh của Thông tư này gồm các nội dung như sau:

a) Kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về thống kê;

b) Kiểm tra việc thực hiện các chế độ báo cáo thống kê;

c) Các nội dung khác liên quan đến quản lý công tác thống kê thuộc phạm vi được giao.

2. Kiểm tra việc thực hiện công tác thống kê được thực hiện dưới hai hình thức:

a) Kiểm tra đột xuất;

b) Kiểm tra định kỳ theo kế hoạch.

Mục II

Chế độ báo cáo thống kê cơ sở 

Điều 13. Phạm vi thống kê

Cơ quan, tổ chức, cá nhân thực hiện chế độ báo cáo thống kê cơ sở, trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ của mình tiến hành thu thập thông tin thống kê từ chứng từ và sổ ghi chép dữ liệu ban đầu để thu thập thông tin thống kê phục vụ quản lý Ngành và phục vụ việc thu thập, tổng hợp số liệu thống kê thuộc chỉ tiêu thống kê quốc gia được giao theo quy định của pháp luật.

Điều 14. Cơ quan, tổ chức thực hiện chế độ báo cáo thống kê cơ sở 

1. Ủy ban nhân dân cấp xã;

2. Các tổ chức hành nghề công chứng, luật sư; các tổ chức bán đấu giá tài sản, giám định tư pháp;

3. Các tổ chức đăng ký giao dịch bảo đảm

4. Trung tâm trợ giúp pháp lý; Văn phòng luật sư, Công ty luật và Trung tâm tư vấn pháp luật đã đăng ký tham gia trợ giúp pháp lý; 

5. Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài;

6. Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; 

7. Các cơ quan, tổ chức khác có trách nhiệm báo cáo Bộ Tư pháp theo quy định của pháp luật. 
Điều 15. Cơ quan, tổ chức nhận báo cáo thống kê cơ sở 

1. Ủy ban nhân dân cấp huyện;

2. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh (Sở Tư pháp);

3. Bộ Tư pháp (Vụ Kế hoạch - Tài chính);

4. Các cơ quan, tổ chức khác có trách nhiệm tổng hợp thông tin thống kê cơ sở để báo cáo Bộ Tư pháp theo quy định của pháp luật. 

Điều 16. Biểu mẫu báo cáo thống kê cơ sở 

Biểu mẫu báo cáo thống kê cơ sở của Ngành Tư pháp để thu thập thông tin thống kê trong các lĩnh vực được quy định tại khoản 2, Điều 1 Thông tư này. 

Danh mục biểu mẫu báo cáo thống kê cơ sở của Ngành Tư pháp, các biểu mẫu chi tiết và đường đi thông tin được quy định tại Phụ lục … ban hành kèm theo Thông tư này.

Mục III

Chế độ báo cáo thống kê tổng hợp

Điều 17. Phạm vi thống kê

Cơ quan, tổ chức thực hiện chế độ báo cáo thống kê tổng hợp, trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ của mình tiến hành thu thập, tổng hợp các thông tin thống kê từ các báo cáo thống kê cơ sở, kết quả của các cuộc điều tra thống kê và nguồn thông tin của các cơ quan, tổ chức khác có liên quan theo quy định của pháp luật và Thông tư này nhằm thu thập thông tin thống kê phục vụ quản lý Ngành và phục vụ việc thu thập, tổng hợp số liệu thống kê thuộc chỉ tiêu thống kê quốc gia được giao theo quy định của pháp luật.

Điều 18. Cơ quan, tổ chức thực hiện chế độ báo cáo thống kê tổng hợp

1. Ủy ban nhân dân cấp huyện;

2. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh;

3. Sở Tư pháp; 

4. Các cơ quan, tổ chức khác có trách nhiệm báo cáo Bộ Tư pháp theo quy định của pháp luật.

Điều 19. Cơ quan, tổ chức nhận báo cáo thống kê tổng hợp

1. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh;

2. Sở Tư pháp; 

3. Cục thống kê cấp tỉnh;

4. Bộ Tư pháp (Vụ Kế hoạch - Tài chính).

5. Các cơ quan, tổ chức khác có trách nhiệm tổng hợp thông tin thống kê để báo cáo Bộ Tư pháp theo quy định của pháp luật. 

Điều 20. Biểu mẫu báo cáo thống kê tổng hợp

Biểu mẫu báo cáo thống kê tổng hợp của Ngành Tư pháp để thu thập thông tin thống kê trong các lĩnh vực được quy định tại khoản 2 Điều 1 Thông tư này, trừ lĩnh vực lý lịch tư pháp.

Danh mục biểu mẫu báo cáo thống kê tổng hợp (bao gồm báo cáo thống kê cơ sở -tổng hợp) của Ngành Tư pháp, các biểu mẫu chi tiết và đường đi thông tin được quy định tại Phụ lục số ….. ban hành kèm theo Thông tư này


Điều 21. Trách nhiệm xử lý, tổng hợp, phân tích báo cáo thống kê của Bộ Tư pháp

1. Đối với Vụ Kế hoạch - Tài chính, Bộ Tư pháp:

a) Là đầu mối của Bộ trong việc tiếp nhận báo cáo thống kê gửi về Bộ Tư pháp theo quy định tại Thông tư này.

b) Có trách nhiệm phân loại đầy đủ và kịp thời chuyển báo cáo thống kê đến các cơ quan, tổ chức có liên quan thuộc Bộ Tư pháp. 
c) 

Có trách nhiệm đôn đốc; kiểm tra kết quả xử lý báo cáo thống kê do các cơ quan, tổ chức thuộc Bộ gửi đến; chủ trì, phối hợp với Văn phòng Bộ tổng hợp các thông tin thống kê chủ yếu để phục vụ kịp thời cho hoạt động sơ kết, tổng kết công tác hàng năm của Ngành và phục vụ cho việc biên tập, công bố các thông tin thống kê trên các văn bản chính thức khác của Bộ, Ngành theo yêu cầu của Bộ trưởng. 


d) Có trách nhiệm tổ chức xây dựng báo cáo thống kê tổng hợp của Ngành Tư pháp và gửi đến Tổng cục Thống kê theo quy định của pháp luật.
2. Các cơ quan, tổ chức thuộc Bộ Tư pháp (sau đây gọi tắt là các cơ quan, tổ chức thuộc Bộ) có trách nhiệm tổng hợp, phân tích báo cáo thống kê để phục vụ hoạt động quản lý thường xuyên của Ngành theo phạm vi lĩnh vực quy định và gửi kết quả xử lý, tổng hợp thông tin thống kê đầy đủ và kịp thời đến Vụ Kế hoạch - Tài chính. 

3. Tổng cục Thi hành án dân sự và các đơn vị có liên quan có trách nhiệm phối hợp với Vụ Kế hoạch - Tài chính, Cục Công nghệ thông tin của Bộ trong việc tổng hợp thông tin thống kê phục vụ cho hoạt động chỉ đạo, điều hành, sơ kết, tổng kết công tác hàng năm của Ngành, phục vụ việc xây dựng Niên giám thống kê, xây dựng các báo cáo thống kê chung của Ngành Tư pháp, lưu giữ, đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của Bộ, xây dựng cơ sở dữ liệu thống kê chung của Ngành Tư pháp. 

CHƯƠNG III

ĐIỀU TRA THỐNG KÊ


Điều 22. Phạm vi điều tra thống kê 


Điều tra thống kê của Ngành Tư pháp để thu thập thông tin thống kê từ các tổ chức, cá nhân trong các trường hợp sau:

1. Để triển khai Chương trình điều tra thống kê quốc gia theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ trong phạm vi được giao;


2. Để thu thập những thông tin thống kê khi có nhu cầu đột xuất;

3. Trong các trường hợp cần thiết khác để bổ sung thông tin do không thu thập được từ chế độ báo cáo thống kê.


Điều 23. Thẩm quyền điều tra thống kê
1. Các cuộc điều tra thống kê trong Ngành Tư pháp do Bộ trưởng Bộ Tư pháp quyết định thực hiện trên cơ sở kế hoạch điều tra thống kê đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

2. Vụ Kế hoạch - Tài chính làm đầu mối tổng hợp nhu cầu điều tra thống kê của các cơ quan, tổ chức thuộc Bộ trình Bộ trưởng Bộ Tư pháp xem xét, quyết định và gửi về Tổng cục Thống kê trong quý II năm trước của kỳ kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm và hàng năm.

3. Các cơ quan, tổ chức thuộc Bộ có trách nhiệm chủ trì xây dựng nội dung kế hoạch điều tra thống kê theo lĩnh vực được phân công phụ trách và gửi đến Vụ Kế hoạch - Tài chính để tổng hợp vào kế hoạch điều tra thống kê chung của Bộ, trình Bộ trưởng phê duyệt.

Kế hoạch điều tra thống kê bao gồm những nội dung chủ yếu như sau: tên các cuộc điều tra, nội dung điều tra, phương pháp điều tra, thời kỳ, thời điểm tiến hành điều tra, cơ quan tiến hành điều tra (cơ quan chủ trì, cơ quan phối hợp) và dự toán kinh phí đảm bảo thực hiện.

Điều 24. Phương án điều tra thống kê

1. Mỗi cuộc điều tra thống kê trong Ngành Tư pháp phải có phương án điều tra thống kê. Phương án điều tra thống kê bao gồm các quy định và hướng dẫn về mục đích, yêu cầu, phạm vi, đối tượng, đơn vị, nội dung, phương pháp điều tra, thời điểm, thời gian điều tra, cơ quan tiến hành điều tra và lực lượng thực hiện điều tra, tổng hợp, phân tích, công bố kết quả điều tra, kinh phí và các điều kiện vật chất khác bảo đảm thực hiện, trách nhiệm của tổ chức, cá nhân có liên quan.


2. Đối với mỗi cuộc điều tra thống kê, các cơ quan, tổ chức thuộc Bộ có trách nhiệm chủ trì xây dựng nội dung phương án điều tra thống kê và gửi tới Vụ Kế hoạch - Tài chính lấy ý kiến góp ý về chuyên môn thống kê.

Vụ Kế hoạch - Tài chính có trách nhiệm góp ý và tổng hợp các phương án điều tra thống kê của Bộ và gửi Tổng cục Thống kê để có ý kiến thẩm định về chuyên môn trước khi trình Bộ trưởng Bộ Tư pháp phê duyệt.


Điều 25. Tổ chức hoạt động điều tra thống kê 

Các cơ quan, tổ chức thuộc Bộ có trách nhiệm phối hợp với các cơ quan, tổ chức, địa phương có liên quan tổ chức triển khai hoạt động điều tra thống kê sau khi phương án điều tra thống kê nêu tại Điều 25 Thông tư này được phê duyệt.

Việc tổ chức hoạt động điều tra thống kê, quyền hạn và trách nhiệm của cơ quan tiến hành điều tra, người thực hiện điều tra thống kê và trách nhiệm của tổ chức, cá nhân được điều tra thống kê được thực hiện theo quy định của Luật thống kê và các văn bản khác quy định về thống kê.

Chương IV

CÔNG BỐ, SỬ DỤNG. KHAI THÁC THÔNG TIN THỐNG KÊ

Điều 26. Công bố thông tin thống kê 

1. Bộ trưởng Bộ Tư pháp quyết định việc công bố thông tin thống kê thuộc phạm vi quản lý nhà nước đối với công tác Tư pháp theo quy định của pháp luật và quy định tại Thông tư này. Không công bố các thông tin thống kê có trong các tài liệu thuộc danh mục bí mật nhà nước độ tối mật và độ mật thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Tư pháp ban hành kèm theo Quyết định số 18/2004/QĐ-TTg ngày 12/02/2004 của Thủ tướng Chính phủ và Quyết định số 168/2004/QĐ-BCA (A11) ngày 24/02/2004 của Bộ trưởng Bộ Công an.

2. Thông tin thống kê do Bộ trưởng Bộ Tư pháp quyết định công bố là thông tin có giá trị pháp lý, không một tổ chức, cá nhân nào được sửa chữa, thay đổi.

3. Thông tin thống kê của Ngành Tư pháp được công bố thông qua các hình thức và phương tiện: Niên giám thống kê; đăng trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Tư pháp và các văn bản chính thức khác của Bộ trên cơ sở phê duyệt của Bộ trưởng Bộ Tư pháp.

4. Niên giám thống kê hàng năm của Ngành Tư pháp phải được công bố chậm nhất vào 30 tháng 6 của năm sau. 

Vụ Kế hoạch- Tài chính có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với Tổng Cục Thi hành án dân sự và các cơ quan, tổ chức khác thuộc Bộ xây dựng Niên giám thống kê của Ngành Tư pháp; phối hợp với Cục Công nghệ thông tin và các cơ quan, tổ chức khác thuộc Bộ biên tập để công bố thông tin thống kê trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Tư pháp. 

 Điều 27. Sử dụng thông tin thống kê 

1. Thông tin thống kê của Ngành đã được Bộ trưởng Bộ Tư pháp công bố theo quy định tại Thông tư này là tài sản công. Mọi tổ chức, cá nhân được bình đẳng trong việc tiếp cận, sử dụng thông tin thống kê đã được công bố.

2. Việc trích dẫn, sử dụng thông tin thống kê của Ngành đã được công bố phải trung thực và ghi rõ nguồn gốc của thông tin. 

3. Vụ Kế hoạch - Tài chính có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với Cục Công nghệ thông tin, Văn phòng Bộ và các cơ quan, tổ chức khác có liên quan giúp Bộ trưởng thống nhất quản lý thông tin thống kê của Ngành theo quy định của pháp luật và theo quy định tại Thông tư này.
Chương VI

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 28. Trách nhiệm tổ chức thực hiện 

1. Thủ trưởng các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh trong phạm vi nhiệm vụ và thẩm quyền được giao có tránh nhiệm tổ chức triển khai thực hiện các quy định tại Thông tư này và bố trí các điều kiện đảm bảo thực hiện Thông tư.

2. Đối tượng nêu tại khoản 2 Điều 1 Thông tư này có trách nhiệm thực hiện Thông tư này. 

3. Vụ Kế hoạch - Tài chính chủ trì, phối hợp với các cơ quan, tổ chức thuộc Bộ và các cơ quan, tổ chức khác có liên quan tổ chức triển khai thực hiện Thông tư này trên phạm vi toàn quốc.

Trong phạm vi thẩm quyền và nhiệm vụ được giao, Vụ Kế hoạch - Tài chính chủ trì tổ chức thực hiện kiểm tra việc chấp hành pháp luật về thống kê của các cơ quan, tổ chức thực hiện báo cáo. Việc kiểm tra được thực hiện định kỳ hoặc đột xuất theo chuyên đề trong từng lĩnh vực hoặc theo địa bàn. 

4. Sở Tư pháp có trách nhiệm giúp Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh tổ chức triển khai việc thực hiện Thông tư này tại địa phương. 

5. Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức thuộc Bộ Tư pháp, Giám đốc Sở Tư pháp, Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức có liên quan, trong phạm vi thẩm quyền của mình có trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện, theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện chế độ báo cáo thống kê của Ngành Tư pháp và các hoạt động thống kê khác quy định tại Thông tư này, bảo đảm cung cấp thông tin thống kê đầy đủ, chính xác, đúng thời hạn.
Điều 29. Hiệu lực thi hành

1. Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày   tháng   năm 201... và thay thế Thông tư số 08/2011/TT-BTP ngày 05/4/2011 của Bộ Tư pháp hướng dẫn một số nội dung về công tác thống kê của Ngành Tư pháp và Thông tư số 02/2011/TT-BTP ngày 13/01/2011 của Bộ Tư pháp hướng dẫn một số nội dung thống kê trợ giúp pháp lý.

2. Các biểu mẫu hết hiệu lực trong các văn bản hiện hành có liên quan được quy định tại Phụ lục ... ban hành kèm theo Thông tư này. Các biểu mẫu báo cáo của Ngành Tư pháp có chứa các quy định về việc thu thập, tổng hợp số liệu thống kê mà không quy định trong Thông tư này thì áp dụng theo các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành có liên quan khác.

3. Trong quá trình triển khai thực hiện Thông tư này, nếu có khó khăn, vướng mắc, đề nghị kịp thời phản ánh về Bộ Tư pháp để nghiên cứu, giải quyết./.

	Nơi nhận:

- Thủ tướng Chính phủ;

- Văn phòng Chính phủ;

- Tòa án nhân dân tối cao;

- Viện kiểm sát nhân dân tối cao;

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;

- Cơ quan Trung ương của các Đoàn thể;

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;

- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

- Các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Tư pháp; 

- Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

- Cục Thi hành án dân sự các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

- Công báo; Website Chính phủ; Website Bộ Tư pháp;

- Lưu: VT, KHTC(10).


	BỘ TRƯỞNG

Hà Hùng Cường


DỰ THẢO 


Ngày 27/5/2013
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